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I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Đối tượng phải có GPMT
(Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường)

- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí
thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải
được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính
thức.
- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công
nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi
trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
Lưu ý:
- Nước thải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung không thuộc đối
tượng cấp phép;
- Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh chất
thải nguy hại với tổng khối lượng từ 1.200 kg/năm trở lên hoặc từ 100 kg/tháng
trở lên trong quá trình vận hành thuộc đối tượng cấp phép. 2



I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

2. Thẩm quyền cấp GPMT
(Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường)

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:
- Các dự án, cơ sở đã được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo

ĐTM;
- Đối tượng quy định tại Điều 39 Luật BVMT nằm trên địa bàn

từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển
chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh;
cơ sở có NKPL từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực
hiện dịch vụ xử lý CTNH.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Các dự án, cơ sở thuộc bí mật
nhà nước về quốc phòng, an ninh.
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I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

2. Thẩm quyền cấp GPMT (Tiếp theo)
(Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường)

3. UBND cấp tỉnh:
- Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 Luật BVMT;
- Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này

nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
- Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật BVMT đã

được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ TN&MT,
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo
ĐTM.

4. UBND cấp huyện: Dự án, cơ sở quy định tại Điều 39 Luật
BVMT trừ dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ
TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND cấp tỉnh. 4



I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

3. Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT (Khoản 2 Điều 29 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

- Đối với dự án thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM: nộp hồ sơ
đề nghị cấp GPMT sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải
cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự
án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công
trình xử lý chất thải độc lập của dự án.

- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM:
Chủ dự án tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT sau
khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định nhưng trước khi được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền: Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng
sản đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; Phê duyệt kế hoạch
thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án đầu tư thăm dò, khai
thác dầu khí; Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án
đầu tư theo phương thức đối tác công tư,… 5



I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

3. Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT (Tiếp theo)

- Dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật BVMT đang vận
hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật
trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành tự quyết định
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để bảo đảm thời
điểm phải có giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử
nghiệm nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm
quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với
trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tính đến thời điểm phải
có giấy phép môi trường.

Trường hợp không bảo đảm thời điểm nộp hồ sơ, chủ dự án đầu tư
phải có thông báo gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm theo quy định tại
điểm c khoản 6 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP để được cấp giấy phép
môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm. 6



I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

3. Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT (Tiếp theo)
- Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp: Chủ sở sở tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp
giấy phép môi trường để bảo đảm thời điểm phải có giấy phép môi
trường theo quy định của Luật BVMT và Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm
quyền cấp GPMT của cấp bộ, trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc
thẩm quyền cấp GPMT của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, tính
đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

Khoản 12 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định:
“Trường hợp một trong các giấy phép môi trường thành phần của cơ
sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hết
hạn, chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công
nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại
Nghị định này”.
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I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GPMT
(Khoản 1 Điều 43 Luật BVMT; Khoản 1 Điều 29 Nghị định số

08/2022/NĐ-CP)
1. Văn bản đề nghị cấp GPMT (Phụ lục XIII Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP).
2. Báo cáo đề xuất cấp GPMT: 5 trường hợp:
- Báo cáo đề xuất cho dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử
nghiệm (Phụ lục VIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

- Báo cáo đề xuất cho dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải
thực hiện đánh giá tác động môi trường (Phụ lục IX Nghị định số
08/2022/NĐ-CP).

- Báo cáo đề xuất cho cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung,
cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với
dự án nhóm I hoặc nhóm II (Phụ lục X Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 8



I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp (Tiếp theo)
(Khoản 1 Điều 43 Luật BVMT; Khoản 1 Điều 29 Nghị định số

08/2022/NĐ-CP)

- Báo cáo đề xuất cho dự án nhóm III (Phụ lục XI Nghị định số
08/2022/NĐ-CP).

- Báo cáo đề xuất cho cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi
trường tương đương với dự án nhóm III (Phụ lục XII Nghị định số
08/2022/NĐ-CP).

3. Bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với
báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật
về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây
dựng (dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM).
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I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

5. Nội dung của GPMT (Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường)
Nội dung của GPMT gồm các nội dung chính như sau:
- Thông tin về chủ dự án, cơ sở; thông tin về dự án, cơ sở;
- Nội dung cấp phép môi trường: Nước thải; khí thải; tiếng ồn; độ rung; công

trình, thiết bị xử lý CTNH; loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu.
- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Công trình, biện pháp xử lý nước thải, khí thải,

giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; công trình lưu giữ chất thải,…
- Thời hạn của GPMT:
+ 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;
+ 07 năm đối với cơ sở hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có

tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;
+ 10 năm đối với đối tượng khác.
Thời hạn của GPMT có thể ngắn hơn thời hạn quy định nêu trên theo đề nghị

của chủ dự án đầu tư, cơ sở.
- Các nội dung khác về bảo vệ môi trường (nếu có). 10



I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

6. Tổ chức thẩm định cấp GPMT
- Trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ
nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc nội dung thực hiện dịch vụ xử lý chất
thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37
Luật Bảo vệ môi trường (thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị
trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước nhưng không thuộc trường hợp
lập báo cáo ĐTM): thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực tế.
- Trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b
khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường (thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ
xử lý chất thải, vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước nhưng không
thuộc trường hợp lập báo cáo ĐTM), dự án đầu tư có sử dụng phế liệu nhập khẩu
từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất
thải nguy hại: thành lập tổ thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực tế.
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I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
6. Tổ chức thẩm định cấp GPMT

- Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác
động môi trường:
+ Thành lập hội đồng thẩm định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy
phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Thành lập tổ thẩm định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép
môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại
khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư. 
- Trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công
nghiệp đang hoạt động: 
+ Thành lập đoàn kiểm tra đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép
môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Tổ chức kiểm tra thực tế đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép
môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 12



I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

7. Vận hành thử nghiệm sau khi cấp phép
Chủ dự án đầu tư thực hiện quan trắc chất thải như sau:
- Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ
lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP: Thực hiện
quan trắc chất thải theo trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của từng
công trình, thiết bị xử lý ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận
hành thử nghiệm và ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều
chỉnh.
- Đối với các dự án, cơ sở không thuộc trường hợp quy định ở trên: 
việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định
nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên
tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.
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I. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

7. Vận hành thử nghiệm sau khi cấp phép (tiếp)
Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép môi trường trong quá trình vận hành
thử nghiệm
- Thành lập đoàn kiểm tra thực tế quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý
chất thải của dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Bảo
vệ môi trường hoặc cử cán bộ, công chức kiểm tra thực tế quá trình vận hành thử
nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư đối với các trường hợp khác;
- Tiến hành đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải xả ra môi trường. Trường hợp
chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất
thải, xử lý hoặc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định
và yêu cầu chủ dự án đầu tư phải thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 8 Điều
này; tiếp tục tổ chức đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải xả ra môi trường trong
quá trình vận hành thử nghiệm lại của chủ dự án đầu tư.
Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm:
Phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất
thải đối với dự án đầu tư trên địa bàn theo đề nghị của cơ quan cấp giấy phép môi
trường. 14



II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

II. ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
1. Đối tượng phải đăng ký môi trường

(Khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường)

- Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng
phải có giấy phép môi trường (bao gồm cả dự án thuộc hoặc không
thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM)

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày
Luật BVMT có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc
đối tượng phải có giấy phép môi trường.

15



II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

II. ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
2. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường (Tiếp theo)
* Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP:
1. Dự án, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.
2. Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất
thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của
chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05
m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết
bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền
địa phương.

3. Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi
trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định này.
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II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

II. ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
3. Thời điểm đăng ký môi trường

(Khoản 6 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường)

- Dự án đầu tư có phát sinh chất thải, thuộc đối tượng phải thực
hiện ĐTM phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

- Dự án đầu tư có phát sinh chất thải, không thuộc đối tượng phải
thực hiện ĐTM phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm
quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép
xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả
chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật
BVMT có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải phải đăng ký môi
trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật BVMT có hiệu lực.

17



II. ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

4. Đăng ký và tiếp nhận đăng ký môi trường
* Đăng kýmôi trường (Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT):
- Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến UBND cấp xã nơi

triển khai dự án đầu tư, cơ sở thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện
hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên,
chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi
trường.

* Tiếp nhận đăng kýmôi trường (Điều 23 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT):
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở

gửi đến bằng hình thức nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông
qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- UBND cấp xã cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ
sở dữ liệu môi trường quốc gia.
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III. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI
1. CTRSH

1. Phân loại CTRSH theo nguyên tắc :
• Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: không phải trả chi phí 

thu gom, vận chuyển, xử lý.
• Chất thải thực phẩm: Được tận dụng, tái chế làm thức ăn chăn nuôi, 

phân hữu cơ vi sinh…
• Chất thải rắn sinh hoạt khác (UBND tỉnh quyết định việc phân loại cụ

thể, chất thải cồng kềnh).
2. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý được tính dựa trên khối lượng
hoặc thể tích chất thải đã được phân loại;
3. Cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH có quyền từ chối thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt không phân loại, không sử dụng bao bì đúng
quy định, trừ trường hợp sử dụng bao bì của chất thải rắn sinh hoạt khác.



III. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI
1.  CTRSH

4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, 
văn phòng có khối lượng nhỏ hơn 300 kg/ngày được lựa chọn hình thức quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình, cá nhân hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng 
phù hợp.
5. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, 
văn phòng có khối lượng trên 300 kg/ngày chuyển giao cho các đối tượng theo quy 
định tại khoản 2 Điều 58 NĐ số 08/2022/NĐ-CP



III. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI
1.  CTRSH

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức thu giá dịch vụ thu 
gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc 
thể tích chất thải theo một trong các trường hợp sau:
- Thông qua giá bán bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt. 
- Thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt;
- Thông qua việc cân xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (đối 

với các cơ quan, tổ chức) hoặc các hình thức khác do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quy định.



III. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI
1.  CTRSH

7. Trường hợp thực hiện theo hình thức thông qua giá bán bao bì đựng chất 
thải rắn sinh hoạt:
- Có quy cách, kiểu dáng, kích thước cụ thể, thể tích khác nhau tương ứng 

với mức giá bán khác nhau;
- Đựng chất thải thực phẩm có màu xanh, đựng chất thải rắn sinh hoạt khác 

có màu vàng. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
thể quy định màu sắc khác, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên địa bàn 
tỉnh;

- Phù hợp với công nghệ xử lý chất thải của địa phương. Khuyến khích sử 
dụng bao bì là chất liệu dễ phân hủy sinh học;

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được lưu chứa trong các bao 
bì thông thường.



III. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI
2.  CTSH

1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm sau đây:
• Khai báo khối lượng, loại CTNH trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường hoặc nội dung đăng ký môi trường; 
• Phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ riêng;
• Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý hoặc chuyển giao cho cơ sở có giấy 

phép môi trường phù hợp để xử lý.
• Chỉ được lưu giữ chất thải nguy hại không quá 01 năm, kể từ thời 

điểm phát sinh, nếu quá phải báo cáo trong báo cáo MT hàng năm;
• Đối với dự án đầu tư, cơ sở có phát sinh CTNH với tổng khối lượng 

từ 1.200 kg/năm trở lên hoặc từ 100 kg/tháng trở lên trong quá trình 
vận hành thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo 
quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường:



III. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI
2.  CTNH

2. Đối tượng được phép vận chuyển CTNH bao gồm:
• Chủ nguồn thải chất thải nguy hại: chỉ được vận chuyển chất thải

nguy hại phát sinh tại cơ sở bằng các phương tiện vận chuyển chính
chủ, phải lắp đặt thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển và
cung cấp tài khoản cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường
cấp tỉnh.

• Cơ sở được cấp giấy phép môi trường.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục CTNH, chất thải 
công nghiệp phải kiểm soát và CTRCNTT.



3. QUẢN LÝ CTNH (tiếp)

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không hạn chế việc thu gom CTNH phát 
sinh trên địa bàn tỉnh khác về xử lý tại cơ sở trên địa bàn.

5. Một số mã CTNH là bùn thải được gộp lại thành một mã CTNH 
chung, cụ thể là các mã chất thải nguy hại là bùn thải 01 04 07, 02 05 
01, 03 01 08, 03 02 08, 03 03 08, 03 04 08, 03 05 08, 03 06 08, 03 07 
08, 04 02 04, 10 02 03, 12 06 06, 12 06 07, 12 06 08, 12 07 05 tại 
Danh mục mã chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 được thay thế bằng 
mã chất thải nguy hại số 12 06 05. Trong các mã CTNH nêu trên trước 
đây có một số là loại ** (loại luôn là CTNH), hiện nay được quy định 
là chất thải công nghiệp phải kiểm soát.



III. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI
2.  CTNH

6. Việc kê khai, sử dụng chứng từ CTNH
- Sử dụng 4 liên thay vì 6 liên như trước đây (không có các liên gửi cho 
Sở TNMT và TCMT nữa);
- Chủ xử lý CTNH (hoặc đơn vị vận chuyển) là đơn vị đứng ra lập 

chứng từ, thay vì là chủ nguồn thải.

7. Báo cáo về quản lý chất thải: đã gộp chung vào báo cáo môi trường
định kỳ hằng năm.
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3.  CTRCNTT

1. Phân loại CTRCNTT:
• Nhóm CTRCNTT được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất;
• Nhóm CTRCNTT đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ 

thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng;
• Nhóm CTRCNTT phải xử lý.
Không phân loại thì phải quản lý như đối với CTRCNTT phải xử lý; lẫn 
CTNH thì quản lý theo quy định về CTNH

2. Chủ nguồn thải CTRCNTT tự xử lý hoặc chuyển giao cho:
• Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật 

liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định;
• Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp;
• Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường;
• Cơ sở vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường đã có hợp đồng 

chuyển giao với đối tượng nêu trên.
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3.  CTRCNTT

3. Tổ chức, cá nhân phát sinh CTRCNTT phải xử lý được tự xử lý khi:
- Thực hiện bằng công trình bảo vệ môi trường, thiết bị sản xuất sẵn có;
- Phù hợp với quyết định phê duyệt ĐTM, giấy phép môi trường; 
- Không đầu tư mới lò đốt và bãi chôn lấp, trừ trường hợp phù hợp các

quy hoạch có liên quan.

4. Sử dụng biên bản bàn giao khi chuyển giao CTRCNTT phải xử lý
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5. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP: 
- CTRCNTT được thu hồi, phân loại, lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng 

trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất 
được quản lý như sản phẩm, hàng hóa;

- Tro, xỉ, thạch cao, CTRCNTT khác đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu
xây dựng, san lấp mặt bằng được quản lý như đối với sản phẩm hàng
hóa vật liệu xây dựng.
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3.  CTRCNTT

6. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT: Ban hành Danh mục chất thải nguy 
hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp 
thông thường:
- Chất thải công nghiệp phải kiểm soát được ký hiệu là KS:
- Chất thải nguy hại trong mọi trường hợp được ký hiệu là NH;
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường trong mọi trường hợp ký hiệu là 
TT.
- Ký hiệu -R được ghi ngay sau TT là nhóm chất thải được thu hồi, phân 
loại, lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu cho hoạt động sản xuất theo quy định: quản lý như sản phẩm, hàng
hóa



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
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